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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAM LỘ 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 07/2023/HS-ST 

     Ngày: 23-3-2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hồ Thị Hải Thanh 

2. Ông Lê Ngọc Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Hồng Ánh- Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại  ộ  trư n  Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị    xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2023/TLST-

HS ngày 01/3/2023 theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

05/2023/QĐXXST-HS ngày 09/3/2023  ối với bị cáo: 

Lê Quang T, sinh ngày 12/8/1988 tại Quảng Trị; nơ  cư trú: thôn N, xã C, 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ cơ khí; trình  ộ văn hóa: 9/12; 

dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Đ 

(   chết) và bà Dươn  Thị G, vợ: Nguyễn Thị Ngọc T, có 02 con, lớn nhất s nh năm 

2017, nhỏ nhất s nh năm 2022. Tiền án, tiền sự: không.  

Nhân thân:  

- Ngày 28/9/2010, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 09 năm tù 

giam về tộ  “  ếp dâm trẻ em”, th  hành án tại Trại giam N hĩa An,  ến ngày 

31/8/2015  ược  ặc xá ra trại. Bị cáo    chấp hành xong tất cả các quyết  ịnh tron  

 ản án  

- Ngày 08/8/2016, bị Công an thành phố Đôn   à xử phạt vi phạm hành chính 

về hành v  “V  phạm quy  ịnh về tham   a   ao thôn   ư ng bộ”,    chấp hành xong. 

Bị cáo  an   ị áp dụng biện pháp “Cấm    khỏ  nơ  cư trú” t  n ày 06/12/2022 

cho  ến nay, có mặt.  

Bị hại: Anh Nguyễn Văn T ến H, sinh ngày: 10/6/1983, trú tại: thôn B, xã C, 
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huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  N ư    ại diện hợp pháp của bị hại: Ông Nguyễn 

Tiến Đ, s nh năm: 1954- là bố  ẻ của bị hại.  ị hạ  có  ơn x n x t xử v n  mặt  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: chị Lê Thị Mỹ L, s nh năm: 1983, trú 

tại: thôn N, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có mặt  

 Người làm chứng:  

 - Anh Lươn  Sơn Đ, s nh năm: 1991, trú tại: Khu phố M, Phư ng B, thành 

phố Đôn   à, tỉnh Quảng Trị, v n  mặt  

 - Anh Nguyễn Bá T1, s nh năm: 1996, trú tại: Khu phố B, Phư ng B, thành 

phố Đôn   à, tỉnh Quảng Trị, v n  mặt  

 - Ông Nguyễn Đức H1, s nh năm: 1968, trú tại: thôn N, xã C, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị, v n  mặt  

 - Ông Mai Xuân S, s nh năm: 1967, trú tại: thôn V, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị, v n  mặt  

 NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

 ược tóm t t như sau: 

Khoảng 18 gi  15 phút ngày 27/10/2022, Lê Quang T và các anh Nguyễn Văn 

Tiến H, Nguyễn Bá T1, Trần Văn M, Lươn  Sơn Đ cùng ngồi nhậu tại nhà của T ở 

thôn N, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  Sau  ó, cả nhóm     ến quán S tiếp 

tục nhậu. Tạ   ây, giữa T và anh H xảy ra mâu thuẫn c   nhau, xô xát,  ược mọi 

n ư   can n ăn  Đến khoảng 21 gi  30 phút cùng ngày, anh H   ều khiển xe mô tô 

về trước, anh T1 chở T và con trai của T về nhà, anh Đ    mô tô theo sau. Khi T về 

 ến nhà, anh H cũn    ều khiển xe mô tô  ến, dựn  xe trước cổn ,     ộ qua nhà chị 

Lê Thị Mỹ L ở gần nhà T, lấy một cái xẻng và chạy ra  ứn  trước cổng nhà T. Thấy 

vậy, T  ưa con tra  vào nhà và    ra trước cổng thì anh H dùng xẻn   ánh T. T dùng 

tay  ỡ, giật  ược cái xẻng, lúc này phần lưỡi xẻng bị   y và rơ  ra thì anh      lù  

lại. T cầm cán xẻng bằng tre  ánh trún  ha  cánh tay của anh H   a  n ư i tiếp tục 

giằng co, T  ánh anh   ngã xuốn   ất và tiếp tục dùng cán xẻn   ánh vào n ư i 

anh H. Lúc này anh Nguyễn Đức H1 là công an viên thôn N  ến can n ăn nên T 

d ng lại, anh H   ều khiển xe mô tô    về nhà. 

Tại bản kết luận   ám  ịnh pháp y về thươn  tích số 291/TgT ngày 28/11/2022 

của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận: Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của anh 

Nguyễn Văn T ến H do thươn  tích  ây nên h ện tại là: 13%; Vết sẹo phần mềm do 

vật có cạnh s c gây nên. 

Vật chứn ,  ồ vật, tài liệu giấy t  thu giữ gồm: 

- 01 khúc gậy tre    khô dà  115cm, hình trụ tròn,  ư ng kính 3,5cm, một  ầu 
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bị gãy nham nhở, toe thành bốn phần nhỏ. 

- 01 lưỡi xẻng bằng kim loạ , kích thước 32,7x20cm, trên bề mặt bám dính 

nhiều x  măn     khô, tron  chuô  xẻng có 01 khúc tre bị gãy dài 12cm, xẻn  cũ    

qua sử dụng. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê Quang T    bồ  thư ng 25.885 000  ồng theo 

yêu cầu của anh Nguyễn Văn T ến H. 

Tại Cáo trạng số 05/CT - VKSCL ngày 28/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị    truy tố bị cáo Lê Quang T về tộ  “Cố ý gây 

thương tích” quy  ịnh tại   ểm   khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật hình sự. 

Tạ  ph ên tòa,  ạ  d ện V ện k ểm sát   ữ n uyên nộ  dun  truy tố và  ề n hị 

 ộ   ồn  x t xử:  

- Tuyên bố bị cáo Lê Quang T phạm tộ  “Cố ý gây thương tích”  Áp dụn    ểm 

  khoản 2 Đ ều 134,   ểm  , s, e khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 36, Đ ều 54 của 

 ộ luật hình sự xử phạt Lê Quang T t  24 thán   ến 30 thán  cả  tạo khôn    am 

  ữ   hôn  khấu tr  thu nhập  ố vớ   ị cáo  

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu t êu hủy vật chứn  là cán xẻn  và lưỡ  xẻn     

thu   ữ do chị Lê Thị Mỹ L khôn  yêu cầu lấy lạ  tà  sản và tà  sản khôn  có   á trị 

sử dụn   

- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án     ược 

tranh tụng tại phiên tòa, Hộ   ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành v , quyết  ịnh tố tụn  của Cơ quan   ều tra, Đ ều tra v ên, V ện 

k ểm sát,   ểm sát v ên tron  quá trình   ều tra, truy tố    thực h ện  ún  thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy  ịnh của  ộ luật tố tụn  hình sự  Quá trình   ều tra 

và tạ  ph ên tòa,  ị cáo khôn  có ý k ến hoặc kh ếu nạ  về hành v , quyết  ịnh của 

Cơ quan t ến hành tố tụn , n ư   t ến hành tố tụn   Do  ó, các hành v , quyết  ịnh 

tố tụn  của Cơ quan   ều tra, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát,   ểm sát v ên thực h ện 

 ều hợp pháp  

[2] Về hành v  phạm tộ  của  ị cáo: Tạ  ph ên tòa, Lê Quang T kha  nhận toàn  ộ 

hành v     thực h ện, nộ  dun  l   kha  phù hợp l   kha  của  ị hạ , nhữn  n ư   làm 

chứn  và các chứn  cứ khác có tron  hồ sơ vụ án   ộ   ồn  x t xử có căn cứ khẳn  

 ịnh, n ày 27/10/2022, sau kh  mâu thuẫn tạ  quán nhậu,  ược mọ  n ư   can n ăn nên 

 ị cáo  ược mọ  n ư   chở  ị cáo và con tra  về nhà thì anh H    mô tô  uổ  theo. Khi 

T về  ến nhà, anh   cũn    ều kh ển xe mô tô  ến, rồ      ộ qua nhà chị Lê Thị Mỹ 

L ở  ần nhà  ị cáo T, lấy một cá  xẻn  và chạy ra  ứn  trước cổn  nhà  ị cáo  Thấy 
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vậy,  ị cáo  ưa con tra  vào nhà và    ra trước cổn  thì anh   dùn  xẻn   ánh  ị 

cáo.  ị cáo T dùn  tay  ỡ,   ật  ược cá  xẻn , lúc này phần lưỡ  xẻn   ị   y và rơ  

ra thì anh H    lù  lạ    ị cáo cầm cán xẻn   ằn  tre  ánh trún  ha  cánh tay của anh 

H   a  n ư   t ếp tục   ằn  co, anh    ị n   xuốn   ất  ị cáo tục dùn  cán xẻn  

 ánh vào n ư   anh   cho  ến kh  mọ  n ư   can n ăn thì d n  lạ   Như vậy, mặc 

dù  ị hạ  anh      có hành v  tấn côn   ị cáo trước tuy nh ên kh   ị cáo      ành 

 ược cán xẻn  t  tay của  ị hạ ,  ị cáo khôn  có hành v  d n  lạ  ở mức  ộ tự vệ 

mà dùng cán xẻn  t ếp tục  ánh lạ   ị hạ ,  ây thươn  tích cho  ị hạ  theo kết luận 

  ám  ịnh là 13%  Như vậy, hành v  của  ị cáo    cấu thành tộ  “Cố ý  ây thươn  

tích” theo   ểm   khoản 2 Đ ều 134 của  ộ luật hình sự  Đ ều luật có khun  hình 

phạt t  2 năm  ến 6 năm tù   ành v  của  ị cáo là n uy h ểm cho x  hộ , xâm phạm 

 ến sức khỏe của n ư   khác  ược pháp luật  ảo vệ  

[3] Về tình t ết tăn  nặn ,   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự: 

 ị cáo khôn  có tình t ết tăn  nặn  trách nh ệm hình sự  Quá trình   ều tra  ị 

cáo    thành khẩn kha   áo, ăn năn hố  cả ,  ồ  thư n  toàn  ộ th ệt hạ  cho  ị hạ ; 

 ị cáo phạm tộ  tron  trạn  thá   ị kích  ộn  do hành v  trá  pháp luật của  ị hạ   ây 

ra;  ị hạ  của có lỗ  tron  vụ án;   a  ình  ị cáo có hoàn cảnh khó khăn; mẹ và vợ 

của  ị cáo là n ư   khuyết tật;  ị cáo là lao  ộn  chính;  ị hạ  có  ơn x n   ảm nhẹ 

hình phạt cho  ị cáo  Qúa trình s nh sốn  tạ   ịa phươn ,  ị cáo có nh ều thành tích 

tron  phòn  chốn  dịch Cov d19  ược chính quyền  ịa phươn  tặn    ấy khen  Đây 

là nhữn  các tình t ết   ảm nhẹ quy  ịnh tạ    ểm s,  , e khoản 1, khoản 2 của Đ ều 

51  ộ luật hình sự  

[4] Về tính chất mức  ộ của hành v  phạm tộ  và mức hình phạt: Trên cơ sở các 

tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự, tính chất mức  ộ hành v  phạm tộ  của  ị 

cáo,  ộ   ồn  x t xử x t thấy:  ành v  của  ị cáo là  ộc phát, khôn  có sự chuẩn  ị 

trước, xuất phát t  hành  ộn  trá  pháp luật của  ị hạ  dẫn  ến  ị cáo kích  ộn , 

khôn  k ềm chế  ược  Mặc dù  ị cáo có nhân thân xấu nhưn   ị cáo có nh ều tình 

t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự ở khoản 1 Đ ều 51 của  ộ luật hình sự;   a  ình 

hoàn cảnh khó khăn, cả mẹ và vợ  ều  ị khuyết tật, vợ nuô  con nhỏ;  ị cáo có nh ều 

thành tích ở  ịa phươn , do  ó  ộ   ồn  x t xử x t thấy cần x t xử  ị cáo dướ  mức 

thấp nhất của khun  hình phạt quy  ịnh tạ  Đ ều 54 của  ộ luật hình sự, và áp dụn  

hình phạt cả  tạo khôn    am   ữ cũn   ủ  ể răn  e,   áo dục  ị cáo trở thành n ư   

có ích cho x  hộ    hôn  áp dụn  thấu tr  thu nhập  ố  vớ   ị cáo do  ị cáo là lao 

 ộn  chính tron    a  ình  

[5] Về trách nh ệm dân sự: Qúa trình   ều tra,  ị cáo     ồ  thư n   ẩy  ủ cho 

 ị hạ  số t ền 25 885 000  ồn    ị hạ  khôn  yêu cầu  ì thêm nên  ộ   ồn  x t xử 

khôn  xem x t  
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[6] Về vật chứn : cơ quan   ều tra    thu   ữ vật chứn  của vụ án  ồm: 01 

khúc gậy tre    khô dà  115cm, hình trụ tròn,  ư ng kính 3,5cm, một  ầu bị gãy 

nham nhở, toe thành bốn phần nhỏ; 01 lưỡi xẻng bằng kim loạ , kích thước 

32,7x20cm, trên bề mặt bám dính nhiều x  măn     khô, tron  chuô  xẻng có 01 

khúc tre bị gãy dài 12cm, xẻn  cũ    qua sử dụn   Tà  sản này là của   a  ình chị Lê 

Thị Mỹ L, chị L khôn  yêu cầu lấy lạ  vì   á trị sử dụn  khôn  lớn nên áp dụn  

  ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu, tiêu huỷ. 

[7] Về các vấn  ề khác của vụ án: Tron  vụ án này,  ị hạ     có hành v   ây  ỗ 

 ánh nhau vớ   ị cáo trước, tuy nh ên khôn   ây thươn  tích,  ị cáo cũn  khôn  yêu 

cầu   ám  ịnh thươn  tích   ành v  của  ị hạ  anh N uyễn Đức T ến       ị cơ 

quan có thẩm quyền xử phạt v  phạm hành chính  

 [8] Về án phí: Áp dụng   ểm a khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc Hội buộc bị 

cáo phải chịu 200 000  ồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào   ểm   khoản 2 Đ ều 134, Đ ều 36,   ểm s, b, e khoản 1, 2 Đ ều 

51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự;   ểm a khoản 2 Đ ều 106 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự;   ểm a khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc Hội, xử: 

 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Quang T phạm tộ : “Cố ý  ây thươn  

tích”  

2  Mức hình phạt: xử phạt Lê Quang T 24 (ha  mươ   ốn  thán  cả  tạo khôn  

  am   ữ, th i hạn tính t  n ày cơ quan, tổ chức  ược giao giám sát, giáo dục n ư i 

bị kết án nhận  ược quyết  ịnh thi hành án và bản sao bản án.  

Miễn áp dụng chế  ịnh khấu tr  thu nhập  ối với bị cáo trong th i gian thi 

hành cải tạo không giam giữ. (N ư i bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện 

nhữn  n hĩa vụ quy  ịnh tại Luật Thi hành án hình sự). 

Giao bị cáo Lê Quang T cho Uỷ ban nhân dân xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị giám sát, giáo dục trong th i gian chấp hành hình phạt cải tạo không 

giam giữ  G a  ình  ị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền trong việc giám 

sát, giáo dục bị cáo. 

 3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu t êu hủy 01 khúc gậy tre    khô dà  115cm, 

hình trụ tròn,  ư ng kính 3,5cm, một  ầu bị gãy nham nhở, toe thành bốn phần nhỏ; 

01 lưỡi xẻng bằng kim loạ , kích thước 32,7x20cm, trên bề mặt bám dính nhiều xi 

măn     khô, tron  chuô  xẻng có 01 khúc tre bị gãy dài 12cm, xẻng cũ    qua sử 
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dụng (hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 06/3/2023).   

 4. Về án phí: Buộc bị cáo Lê Quang T phải chịu 200 000  ồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, n ư i có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, kể t  ngày tuyên án.  ị hạ  v n  mặt có 

quyền khán  cáo  ản án tron  th   hạn 15 n ày, kể t  n ày nhận  ược  ản án hoặc 

 ản án  ược n êm yết  

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; bị hại; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ;  

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Lưu:  ồ sơ vụ án. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quý 

 

 

 

  

 

 


